
Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Lạc An, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 - 0,58 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,38

21/02/2024

Hộ Phùng Thị Kiều, ấp 2, xã Thường 

Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 - 0,45 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,25

21/02/2024
Hộ Nguyễn Văn Trị, ấp 3, xã Tân Mỹ, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 - 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,12

21/02/2024
Hộ Nguyễn Văn Châu, ấp 3, xã Lạc An, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 - 0,54 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,36

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Tam Lập, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 - 0,5 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,34

20/02/2024

Hộ Đoàn Thanh Quang, ấp Đồng Tâm, 

xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 - 0,4 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,25

20/02/2024

Hộ Trương Đình Hùng, Khu phố 8, thị 

trấn Phước Vĩnh, xã Tam Lập, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

0 0 - 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,26

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Định Thành, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 - 0,35 0,25 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,77

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

1
Trạm CNTT 

Lạc An

2
Trạm CNTT 

Tam Lập

3
Trạm CNTT 

Định Thành
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Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024

Hộ Nguyễn văn Hoàng, ấp Suối Sâu, xã 

Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 - 0,3 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,98

21/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Gái, ấp Yên Ngựa, xã 

Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 - 0,25 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,59

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Bạch Đằng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,6 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,52

21/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Lan, ấp An Chữ, xã 

Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,55 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,5

21/02/2024

Hộ Lê Văn Hòa, ấp Điều Hòa, xã Bạch 

Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,55 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,52

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Thạnh Hội, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0015 0,6 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,3

21/02/2024

Hộ Đỗ Văn Đồng, ấp Thạnh Hòa, xã 

Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0007 0,4 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,55

21/02/2024

Hộ Nguyễn Huy Cận, ấp Thạnh Hiệp, 

xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

0 0 0,001 0,4 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,5

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Bình Mỹ, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,5 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,12

21/02/2024

Hộ Phạm Văn Dũng, ấp Bình Cơ, xã 

Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,15

4
Trạm CNTT 

Bạch Đằng

5
Trạm CNTT 

Thạnh Hội

6
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

3
Trạm CNTT 

Định Thành



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024

Hộ Vũ Quy, ấp Chòi Dúng, xã Bình 

Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,2

21/02/2024
Trạm cấp nước thị trấn Tân Bình, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,5 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,32

21/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Kiều, Khu phố 3, thị 

trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,25

21/02/2024

Hộ Nguyễn Châu Tuấn, Khu phố Cổng 

Xanh, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,3

21/02/2024

Trạm cấp nước ấp Cây Dâu, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0005 0,5 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,12

21/02/2024

Hộ Trần Thị Thu, ấp Cây Dâu, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,3

21/02/2024

Hộ Huỳnh Văn Nhiều, ấp Chánh Hưng, 

xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,35 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,4

21/02/2024

Trạm cấp nước ấp Cây Dừng, xã Hiếu 

Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,5 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,63

21/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Bá, ấp cây Dừng, xã 

Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,4 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,58

21/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Diễm Hằng, ấp cây 

Dừng, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,5

6
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

7
Trạm CNTT 

Tân Bình 

8
Trạm CNTT 

Cây Dâu

9
Trạm CNTT 

Cây Dừng



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Tân Lập, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,5 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,35

21/02/2024
Hộ Nguyễn Văn Lẫm, ấp 3, xã Tân Lập, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,25

21/02/2024

Hộ Đinh Thị Huyền Trân, ấp 5, xã Tân 

Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,12

20/02/2024
Trạm cấp nước xã An Bình, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0043 0,35 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,91

20/02/2024

Hộ Nguyễn Tấn Đời, ấp Cây Cam, xã 

An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0044 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,16

20/02/2024

Hộ Tống Thị Kim Thoa, ấp Cà Na, xã 

An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0043 0,2 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,31

20/02/2024
Trạm cấp nước xã An Linh, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0007 0,45 0,3 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,88

20/02/2024
Hộ Cao Văn Đạm, ấp 9, xã An Linh, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,4 0,3 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,43

20/02/2024
HộPhạm Minh Chương, ấp 6, xã An 

Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0025 0,3 0,3 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,27

20/02/2024
Trạm cấp nước xã An Thái, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0005 0,5 0,8 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,46

10
Trạm CNTT 

Tân Lập

11
Trạm CNTT 

An Bình

15
Trạm CNTT 

An Linh

16
Trạm CNTT 

An Thái



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

20/02/2024

Hộ Trần Thế Vinh, ấp Phú Thịnh 1, xã 

An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,45 0,75 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,4

20/02/2024

Hộ Phạm Thị Hòa, ấp Phú Thịnh 2, xã 

An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,4 0,65 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,45

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Phước Hòa, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,46

20/02/2024
Hộ Nguyễn Hồng Sơn, ấp 1B, xã Phước 

Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,59

20/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Ánh Tuyền, ấp Bố Lá, 

xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,2 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,49

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Phước Sang, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0024 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,17

20/02/2024

Hộ Phạm Thị Kim Hoa, ấp Bến Cát, xã 

Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0022 0,35 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,19

20/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Tạo, ấp Đồng Trâm, xã 

Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0023 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,13

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Tân Hiệp, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,24

20/02/2024
Hộ Trần Thị Đào, ấp 3, xã Tân Hiệp, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,2 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,34

12
Trạm CNTT 

Phước Hòa

16
Trạm CNTT 

An Thái

17
Trạm CNTT 

Tân Hiệp

18
Trạm CNTT 

Phước Sang



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

20/02/2024
Hộ Đỗ Văn Cường, ấp 4, xã Tân Hiệp, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,2 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,26

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Tân Long, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0005 0,6 0,35 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,79

20/02/2024
Hộ Lê Quốc Tuấn, ấp 2, xã Tân Long, 

huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 0,0006 0,55 0,35 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

20/02/2024

Hộ Danh Thị Kim Linh, ấp Bàu Càm, 

xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương

0 0 0,0006 0,5 0,35 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,73

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,02

20/02/2024

Hộ Phạm Hồng Khánh, ấp Bưng Riềng, 

xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6

20/02/2024

Hộ Trần Thị Bích Tuyền, ấp Kỉnh 

Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,05

20/02/2024
Trạm cấp nước xã Trừ Văn Thố, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,55 0,25 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,11

20/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Hương, ấp 2, xã Trừ 

Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,5 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,59

20/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Khánh Loan, ấp 3, xã 

Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,4 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,16

13
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa

14
Trạm CNTT 

Tân Long

17
Trạm CNTT 

Tân Hiệp

19
Trạm CNTT 

Trừ Văn Thố



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024
Trạm cấp nước xã An Lập, huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,35 0,3 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
0,54

21/02/2024

Trạm Y tế xã An Lập, ấp Bàu Khai, xã 

An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,3 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,43

21/02/2024
Hộ Lê Văn Cu, ấp Hố Cạn, xã An Lập, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,25 0,3 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,65

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Định Hiệp, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0005 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,28

21/02/2024

Hộ Huỳnh Văn Tiến, ấp Định Thọ, xã 

Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,02

21/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Hương, ấp Hiệp Thọ, 

xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,05

21/02/2024

Trạm cấp nước ấp Định Lộc, xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,35 0,35 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,23

21/02/2024

Hộ Lê Xuân Ái, ấp Định Lộc, Xã Định 

Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,35 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,14

21/02/2024

Hộ Đặng Quốc Bình, ấp Định Lộc, Xã 

Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,35 0,35 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,1

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Long Hòa, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,35 0,25 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,58
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Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024

Hộ Lê Văn Tâm, ấp Thị Tính, xã Long 

Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,44

21/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Xuân, ấp Long Thọ, xã 

Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,25 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,58

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Long Tân, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,4 0,5 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,56

21/02/2024

Hộ Trần Văn Hoàng, ấp Cống Quẹo, xã 

Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,4 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,29

21/02/2024

Hộ Nguyễn Văn Được, ấp Hố Đá, xã 

Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,5 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,36

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Minh Hòa, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,06

21/02/2024

Hộ Nguyễn Thanh Hồng, ấp Hòa 

Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,35 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,48

21/02/2024

Hộ Phạm Thị Thủy, ấp Hòa Hiệp, xã 

Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,18

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Minh Tân, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,45 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,15

21/02/2024

HộHồ Quang Dũng, ấp Tân Tiến, xã 

Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,35 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,08
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Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT Tên công trình Ngày lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

21/02/2024
Hộ Bùi Văn Út, ấp Định Thới, xã Định 

An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,35 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,32

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Minh Thạnh, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,35 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,38

21/02/2024

Hộ Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ấp Cần 

Đôn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,3

21/02/2024

Hộ Bùi Trung Kiên, ấp Cây Liễu, xã 

Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,25

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Thanh An, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,4 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,12

21/02/2024

Hộ Phạm văn Dũng, ấp Xóm Mới, xã 

Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,04

21/02/2024

Hộ Trần Quý Hợp, ấp Bến Chùa, xã 

Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,04

21/02/2024
Trạm cấp nước xã Thanh Tuyền, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
0 0 < 0,0003 0,3 0,2 <5

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,07

21/02/2024

Hộ Trần Thị Thục Quy, ấp Xóm Bưng, 

xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,07

21/02/2024

Hộ Bùi Thanh Sang, ấp Xóm Bến, xã 

Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương

0 0 < 0,0003 0,25 0,2 <5
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,05
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